
I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn 

STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ trì và các thành 

viên 

Đối 

tác 

trong 

nước 

và 

quốc 

tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

1 DHH2022 – 01 – 193. Xây dựng hệ 

thống giám sát cảnh báo sớm sạt trượt 

đất do mưa và thử nghiệm cho khu 

vực Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

TS. Trần Hữu Tuyên 

TS. Hoàng Ngô Tự Do 

ThS. Hoàng Hoa Thám 

ThS. Lê Duy Đ 

ThS. Nguyễn Thị Lệ Huyền 

 

  2022 - 2023 80   

2 DHH2022 – 01 – 194. Nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ top-base vào xây 

dựng nền móng công trình trên nền đất 

yếu khu vực thành phố Huế mở rộng 

ThS. KTS. Nguyễn Trọng Vinh 

TS. Trần Thị Phương An 

TS. Lê Khh Toàn 

TS. Lê Ngọc Vân Anh 

ThS. Lê Văn Thanh Hùng 

KTS. Trương Hồng Trường 

  2022 - 2023 80   

3 DHH2022 – 01 – 195. Quản lý nhà 

nước về hoạt động tôn giáo trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay 

TS. Nguyễn Thế Phúc 

ThS. Nguyễn Thị Kiều Sương 

ThS. Trần Thị Hà Trang 

ThS. Lâm Thái Bảo Ngân 

 2022 - 2023 80  

4 DHH2022 – 01 – 196. Việc làm của 

lao động nữ thuộc lĩnh vực dịch vụ lưu 

TS. Lê Đăng Bảo Châu 

ThS. Lê Duy Mai Phương 

 2022 - 2023 120  



trú tại thành phố Huế trong bối cảnh 

đaị dịch Covid-19 
ThS. Nguyễn Tư Hậu 

ThS. Nguyễn Thiều Tuấn Long 

ThS. Đoàn Lê Minh Châu 

5 DHH2022 – 01 – 197. Nghiên cứu, 

thiết kế phần cứng bảo mật lớp vật lý 

cho bộ truyền nhận vô tuyến sử dụng 

trong IoT 

TS. Hoàng Đại Long 

TS. Phan Hải Phong 

ThS. VươnG Quang Phước 

ThS. Trần Thành Văn 

 2022 - 2023 120  

6 DHH2022 – 01 – 198. Nghiên cứu 

đánh giá hoạt tính ức chế Helicobacter 

Pylori (HP) và một số enzyme liên 

quan đến bệnh tiểu đường của các hợp 

chất tự nhiên bằng các kỹ thuật tính 

toán và mô phỏng hiện đại 

ThS. Bùi Quang Thành 

TS. Nguyễn Thị Thanh Hải 

PGS.TS. Nguyễn Thị Ái Nhung 

TS. Lê Thị Hòa 

TS. Lê Văn Tuấn 

 2022 - 2023 150  

7 DHH2022 – 01 – 199. Nghiên cứu 

tổng hợp vật liệu nanocomposit oxit 

sắt-kim loại quý có cấu trúc xốp và 

ứng dụng. 

ThS. Hồ Văn Minh Hải 

TS. Nguyễn Đức Vũ Quyên 

ThS. Đặng Xuân Tín 

CN. Bùi Thị HoànG Diễm 

TS. Lê Thị Hòa 

TS. Lê LÂm Sơn 

TS. Trần Thanh Minh 

 2022 - 2023 50  

8 DHH2022 – 01 – 200. Khóa và phản 

khóa của toán tử bao đóng 

TS. Nguyễn Hoàng Sơn 

TS. Nguyễn Ngọc Thủy 

TS. Lê Mạnh Hà 

ThS. Ngô Nhân Đức 

 2022 - 2023 150  

9 DHH2022 – 01 – 201. Truyền thông ThS. Hoàng Lê Thúy Nga  2022 - 2023 80  



chính sách tự chủ đại học trên báo 

Giáo dục và Thời đại online, báo Dân 

trí, tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam 

hiện nay. 

ThS.Lê Quang Minh 

ThS. Hồ Dũng 

GV. Hoàng Thảo Nguyên 

(KP của 

Trường) 

10 DHH2022 – 01 – 202. Nghiên cứu xác 

định một số chất kháng sinh trong mẫu 

dược phẩm bằng phương pháp von-

ampe hòa tan 

ThS. Hồ Xuân Anh Vũ 

PGS.TS. Nguyễn Hải Phong 

TS. Nguyễn Đăng Giáng Châu 

TS. Lê Trung Hiếu 

ThS. Nguyễn Quang Mẫn 

 2022 - 2023 120 

(KP của 

Trường) 

 

11 DHH2023 – 01 – 203. Nghiên cứu 

định hướng giải pháp bảo tồn kiến trúc 

Kinh thành Huế gắn với phát triển du 

lịch 

TS. Võ Ngọc Đức 

ThS. Phạm Đăng Nhật Thái 

TS. Phạm Mạnh Hùng 

ThS. Nguyễn  Trọng Vinh 

KS. Trần Thành Nhân 

CN. Nguyễn Vũ Thảo Linh 

 

 2023 - 2024 80  

12 DHH2023 – 01 – 204. Ứng dụng của 

học máy cho các giao thức định tuyến 

trong mạng không dây thế hệ mới 

TS. Lê Hữu Bình 

PGS.TS. Võ Thanh Tú 

ThS. Nguyễn Quang Hưng 

ThS. Nguyễn Ngc Thủy 

 2023 - 2024 120  

13 DHH2023 – 01 – 205. Vốn xã hội đối 

với sự hội nhập của người Việt tại Ba 

Lan 

ThS. Nguyễn Hữu An 

ThS. Lê Duy Mai Phương 

ThS. Nguyễn Tư Hậu 

ThS. Nguyễn Thị Anh Đào 

TS. Nguyễn Thị Mỹ Vân 

 2023 - 2024 120 

 

 



14 DHH2023 – 01 – 206. Nghiên cứu 

tuyển chọn chủng vi khuẩn quang 

dưỡng từ vùng ven biển Thừa Thiên 

Huế để xử lý nước ao nuôi thủy sản 

TS. Trương Quý Tùng 

TS. Lê Văn Tuấn 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên 

TS. Đặng Thị Thanh Lộc 

ThS. Ngô Thị Bảo Châu 

ThS. Tề Minh Sơn 

HVCH. Lê Thị Phương Chi 

 2023 - 2024 120  

15 DHH2023 – 01 – 207. Thực trạng và 

các yêu tố ảnh hưởng đến sức khỏe 

tâm thần của trẻ vị thành niên sống 

trong các cơ sở trợ giúp xã hội ở Việt 

Nam 

TS. Phạm Tiến Sỹ 

ThS. Nguyễn Thị Hoài Phương 

TS. Đinh Thị Thiên Ái 

ThS. Trương Thị Xuân Nhi 

 2023 - 2024 120  

16 DHH2023 – 01 – 208. Nghiên cứutính 

chất quang học của dung dịch hạt 

cacbon nano được chế tạo từ quả gấc 

ThS. Lê Xuân Diễm Ngọc 

TS. Ngô Khoa Quang 

TS. Đỗ Thanh Tiến (Nông 

Lâm) 

ThS. Dụng Thị Hoài Trang 

CN. Lê Thị Liên Phương 

 2023 - 2024 120  

17 DHH2023 – 01 – 209. Nghiên cứu quy 

hoạch cao độ nền nhằm giảm thiếu 

ngập lụt tại Khu đô thị mới An Vân 

Dương, thành phố Huế 

ThS. Nguyễn Quốc Thắng 

ThS. Võ Sỹ Châu 

ThS. Nguyễn Văn Thái 

SV. Nguyễn Hoàng Nhật Quyên 

 2023 - 2024 120  

18 DHH2023 – 01 – 210. Nghiên cứu tối 

ưu hóa thống biểu hiện protein tái tổ 

hợp ở nấm men Saccharomyces 

cerevisiae 

TS. Nguyễn Ngọc Lương 

TS. Lê Thị Hà Thanh 

TS. Nguyễn Hoàng Bách (Y 

dược) 

 2023 - 2024 160  



TS. Hoàng Dương Thu Hương 

ThS. Ngô Thị Bảo Châu 

KS. Nguyễn Hoàng Tuệ 

19 ĐHKH2022A-01 

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bo 

mạch phát triển cho mạng LoRaWAN 

KS. Trần Thị Kiều  2022 10  

20 ĐHKH2022A-02 

Xây dựng hệ thống theo dõi sức khỏe 

từ xa sử dụng internet vạn vật (IoT) 

ThS. Trần Thành Văn  2022 10  

21 ĐHKH2022A-03 

Siêu vật liệu quang học có cấu trúc 

nano đa lớp kim loại-điện môi 

TS. Nguyễn Phạm Quỳnh Anh  2022 10  

22 ĐHKH2022A-04 

Đánh giá sự phân bố các loài động 

thực vật phù du dưới tác động của hoạt 

động nuôi trồng thủy sản tại đầm Thủy 

Tú, tỉnh Thừa Thiên Huế 

ThS. Hoàng Thị Mỹ Hằng  2022 10  

23 ĐHKH2022A-05 

Hoạt động PR trong công tác tuyển 

sinh các trường thuộc Đại học Huế 

 

CN. Hoàng Thảo Nguyên  2022 10  

24 ĐHKH2022A-06 

Hoạt động tác nghiệp điều tra của 

phóng viên thường trú tỉnh Thừa Thiên 

Huế hiện nay 

ThS. Lê Quang Minh  2022 10  

25 ĐHKH2022A-07 

Ảnh hưởng của mạng xã hội đến văn 

ThS. Lê Thanh Ngân  2022 10  



hoá ứng xử của sinh viên Đại học Huế 

hiện nay 

26 ĐHKH2022A-08 

Quản lý nhà nước về di sản văn hoá 

vật thể tại tỉnh Thừa Thiên Huế hiện 

nay 

ThS. Lâm Thái Bảo Ngân  2022 10  

27 ĐHKH2022A-09 

Nghiên cứu phát triển loài cây Lát hoa 

(Chukrasia tabularis) tại huyện Hướng 

Hoá, tỉnh Quảng Trị 

KS. Nguyễn Đăng Trường  2022 10  

28 ĐHKH2022A-10 

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến 

quyết định chọn trường đại học của 

học sinh trung học phổ thông tại 

trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

ThS. Nguyễn Mạnh Hà  2022 30  

29 ĐHKH2022A-11 Đánh giá, thi Kết 

thúc học phần bậc đào tạo đại học hệ 

chính quy tại trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

ThS. Nguyễn Mạnh Hà  2022 35  

30 ĐHKH2022A-12   Xây dựng hệ thống 

Phản ánh các vấn đề của trường Đại 

học Khoa học, Đại học Huế 

ThS. Nguyễn Ngọc Thủy  2022 25  

31 X ĐHKH2022A-13 Xây dựng hệ 

thống quản lý đào tạo khối chuyên 

trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

TS.Nguyễn Hoàng Hà  2022 35  

32 ĐHKH2022B-01 

Nghiên cứu và thiết kế hệ thống khóa 

cửa thông minh sử dụng camera nhận 

Lê Trần Đình Phong, Công 

nghệ kỹ thuật điện tử - viễn 

thông K43 

 2022 6  



diện khuôn mặt 

 

33 ĐHKH2022B-02 

Nghiên cứu và thiết kế mạch thực 

hành kỹ thuật số 

 

Lê Quang Đoàn, Công nghệ kỹ 

thuật điện tử - viễn thông K43 

 2022 6  

34 ĐHKH2022B-03 

Nghiên cứu loại bỏ chất màu trong 

môi trường nước bằng phương pháp 

EPD 

Đặng Như Kim Ngân, 

 Hóa học K43 

 2022 6  

35 ĐHKH2022B-04 

Nghiên cứu các điều kiện thích hợp để 

xác định vi nhựa trong một số loại tôm 

Phùng Thị Hoàng Yến,  

Hoá học K43 

 

 

 2022 6  

36 ĐHKH2022B-05 

Nghiên cứu xác định một số hoạt chất 

chống oxy hóa trong Sâm Đá 

(Myxopyrum smilacifolium) ở tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

 

Nguyễn Đức Lâm, 

 Công nghệ kỹ thuật hóa học – 

K43 

 

 

 

 2022 6  

37 ĐHKH2022B-06 

Khảo sát khả năng biệt hóa tế bào gốc 

trung mô từ cuống rốn thành tế bào 

giống tế bào gan 

Đặng Thị Thu Hà, 

CNSH K42 

 2022 6  

38 ĐHKH2022B-07 

Nghiên cứu nhận dạng gen chịu  

Lê Thị Thu, 

CNSH K42 

 2022 6  



hạn của giống lạc sen Nghệ An  

39 ĐHKH2022B-08 

Nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn 

Bacillus subtilis N28 để thủy phân 

giun Quế (Perionyx excavatus) tạo chế 

phẩm giàu đạm 

Đoàn Thị Thảo My, 

CNSH K42 

 2022 6  

40 ĐHKH2022B-09 

Tuyển chọn các chủng nấm men để 

thử nghiệm lên men rượu vang dưa 

hấu 

Văn Thị Bảo Vy, 

CNSH K42 

 2022 6  

41 ĐHKH2022B-10 

Nghiên cứu mô hình nuôi cấy không 

gian 3 chiều kết hợp cao chiết trái 

Nhàu (Morinda citrifolia L.) 

 

Đặng Thị Kiều Dưỡng, 

CNSH K42 

 2022 6  

42 ĐHKH2022B-11 

Nghiên cứu sử dụng phần mềm 

PLAXIS 3D để mô phỏng khối trượt 

xảy ra tại thủy điện Rào Trăng - Phong 

Điền vào mùa lũ tháng 10/2020 

Lê Thanh Hà, Kỹ thuật Địa chất 

K44 

 2022 6  

43 ĐHKH2022B-12 

Đánh giá tải lượng phốt pho từ nguồn 

nước thải của các ao nuôi trồng thủy 

sản ở khu vực đầm Thủy Tú, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Dương Văn Nguyễn Thành, 

KHMT K44 

 2022 6  

44 ĐHKH2022B-13 

Nghiên cứu khảo sát đánh giá thực 

trạng kiến trúc cảnh quan và đề xuất 

Nguyễn Kỳ Thanh Dương, Kiến 

trúc K42 

 2022 6  



giải pháp tổ chức không gian kiến trúc 

cảnh quan tuyến phố Huỳnh Thúc 

Kháng 

 

45 ĐHKH2022B-14 

Tiểu thuyết Mối chúa của Tạ Duy Anh 

từ góc nhìn xã hội học văn học 

Phan Thị Hồng Phúc,  Văn Học 

K43 

 2022 6  

46 ĐHKH2022B-15 

Võ cử và những người đỗ đại khoa võ 

cử ở Thừa Thiên Huế dưới triều 

Nguyễn 

 

Lê Văn Quốc Huy, Lịch sử K43  2022 6  

47 ĐHKH2022B-16 

Ẩm thực cung đình Hàn Quốc trong sự 

đối sánh với ẩm thực cung đình Huế 

 

Nguyễn Thị Ngọc Bích,  Đông 

phương học K43 

 2022 6  

48 ĐHKH2022C-01 

Chế biến trà túi lọc từ cây Mướp đắng 

rừng (Momordica charantia 

var.abbreviata Ser.) được trồng tại 

thành phố Huế 

Nguyễn Kim Tuyền 

10 Hóa- Sinh 

 2022 6  

49 ĐHKH2022C-02 

Sản xuất phân bón sinh học từ sinh 

khối vi tảo 

Tống Phước Triệu Gia Minh 

11 Toán 

 2022 6  

50 ĐHKH2022C-03 

Sản xuất phân bón hữu cơ từ rác thải 

nhà bếp 

Đoàn Nữ Minh Nhật 

11 Tin 1 

 2022 0  

51 ĐHKH2022C-04 Trần Ngọc Bảo Trâm  2022 6  



Tổng hợp vật liệu Nano Oxit sắt từ 

ứng dụng xử lý phẩm nhuộm Xanh 

Metylen trong nước 

10 Hóa 

52 ĐHKH2022C-05 

Nghiên cứu thành phần hóa học và 

hoạt tính sinh học của Xuyến chi 

(Bidens pilosa) và điều chế một số sản 

phẩm ứng dụng 

Lê Thị Như Ý 

11 Tin 1 

 2022 6  

53 ĐHKH2022C-06 

Chế tạo mô hình robot hai bánh tự cân 

bằng 

Nguyễn Phan Nguyên Bảo 

11 Tin 2 

 2022 6  

54 ĐHKH2022C-07 

Hệ thống giám sát bụi mịn PM2.5 

trong trường học ứng dụng công nghệ 

IOT 

Phan Thị Mỹ Duyên 

11 Toán 

 2022 6  

55 ĐHKH2022C-08 

Nghiên cứu ứng dụng “You can” trong 

hỗ trợ tâm lý học sinh trung học phổ 

thông 

Lê Quý Đôn 

10 Tin 

 2022 6  

56 ĐHKH2023A-01 

Nghiên cứu một số thành phần hóa 

học và hoạt tính chống oxy hóa của 

tinh dầu và cao chiết từ Thiên niên 

kiện  - Homalomena occulta(Lour.) 

Schott 

ThS. Lê Thùy Trang  2023 10  

57 ĐHKH2023A- 02 

Thiết kế bộ tăng tốc phần cứng cho 

mạng Nơ-ron tích chập (CNN) có khả 

năng tái cấu hình 

ThS. Nguyễn Đức Nhật Quang  2023 12  



 

58 ĐHKH2023A- 03 

Nghiên cứu hiện trạng xói lở - bồi tụ 

bờ biển đoạn Thuận An – Phú Thuận, 

huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 

và đề xuất một số giải pháp phòng 

tránh 

ThS. Lê Duy Đạt 

 

 2023 12  

59 ĐHKH2023A- 04 

Phát triển công chúng báo Vnexpress 

qua mạng xã hội Tiktok 

ThS. Lê Nguyễn Phương Thảo  2023 10  

60 ĐHKH2023A- 05 

Xây dựng bộ tiêu chí và triển khai 

đánh giá số lượng và chất lượng nhiệm 

vụ nghiên cứu khoa học của Trường 

Đại học Khoa học, Đại học Huế giai 

đoạn 2018-2025 

TS. Trần Thị Phương An  2023 40  

61 ĐHKH2023A-06 Xây dựng hệ thống 

Đảm bảo chất lượng tại Trường Đại 

học Khoa học Huế 

ThS. Nguyễn Hoàng Hà  2023 35  

62 ĐHKH2023A-07.Xây dựng hệ thống 

Khảo sát người học tốt nghiệp tại 

trường Đại học Khoc học Huế 

ThS. Nguyễn Dũng  2023 25  

63 ĐHKH2023B-01 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng 

công cụ kiểm tra năng lực môn Toán 

theo định hướng cá nhân hóa việc học 

tập của học sinh 

Nguyễn Nhật Hiếu, lớp 

QTPTDL K45 

 2023 7  

64 ĐHKH2023B-02 

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ 

Trương Minh Nhật, lớp ĐT-VT 

K44 

 2023 7  



thực hành ghép nối máy tính điều 

khiển động cơ điện 

65 ĐHKH2023B-03 

Điều khiển con trỏ chuột bằng cử chỉ 

bàn tay dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) 

 

Phan Văn Cường, lớp ĐT-VT 

K44 

 2023 7  

66 ĐHKH2023B-04 

Hệ thống quản lý và chấm công bằng 

công nghệ nhận dạng khuôn mặt 

 

Ngô Văn Tiến Đạt, lớp ĐT-VT 

K44 

    

67 ĐHKH2023B-05 

Nghiên cứu xác định hàm lượng vi 

nhựa trong cá rô phi tiêu thụ ở tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Trần Nhơn Sáng, lớp CNKTHH 

K44 

 2023 7  

68 ĐHKH2023B-06 

Xây dựng hệ thống thí nghiệm trở lực 

cục bộ trong đường ống 

Trần Thị Thanh Hoa, lớp Hoá 

học K45 

 2023 7  

69 ĐHKH2023B-07 

Nghiên cứu xác định vi nhựa trong 

một số loài động vật thân mềm hai 

mảnh vỏ tiêu thụ ở tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Tôn Thị Thanh Thuỷ, lớp Hoá 

học K45 

 2023 7  

70 ĐHKH2023B-08 

Nghiên cứu tạo chế phẩm enzyme 

amylase cố định và ứng dụng chế biến 

siro glucose 

Dương Xuân Thái, lớp CNSH 

K44 

 

 2023 7  

71 ĐHKH2023B-09 

Nghiên cứu chiết xuất tế bào gốc từ 

Nguyễn Ngọc Dũng, lớp CNSH 

K44 

 2023 7  



thực vật và đánh giá tác dụng lên tế 

bào gốc tuỷ răng trong in vitro 

 

72 ĐHKH2023B-10 

Sàng lọc mô-tip liên kết 

peptidoglycan, LysM sử dụng protein 

phát huỳnh quang eGFP 

 

 

 

Nguyễn Đăng Nhật Vũ, lớp 

CNSH K45 

 

 2023 7  

73 ĐHKH2023B-11 

Đánh giá các nhân tố tác động đến 

nhận thức và hành vi giảm thiểu sử 

dụng sản phẩm nhựa dùng một lần của 

sinh viên trường Đại học Khoa học - 

Đại học Huế 

Võ Thị Như Phương, lớp 

QLTNMT K45 

 2023 7  

74 ĐHKH2023B-12 

Ứng dụng công nghệ địa không gian 

trong đánh giá tiềm năng phát triển sản 

xuất nông nghiệp ở tỉnh Quảng Bình 

Võ Minh Thắng, lớp QLTNMT 

K45 

 2023 7  

75 ĐHKH2023B-13 

Nghiên cứu thiết kế mô hình kiến trúc 

trạm chờ xe buýt trên địa bàn thành 

phố Huế 

 

Nguyễn Hoàng Nhật Quyên, 

KT K44 

 2023 7  

76 ĐHKH2023B-14 

Lê Triều Nguyễn tướng công gia huấn 

ca: vấn đề văn bản và giá trị 

Lại Minh Uyên, lớp Nhân Văn 

K44 

 2023 7  



77 ĐHKH2023B-15 

Thay đổi địa danh, địa giới hành chính 

của Thành phố Huế giai đoạn 1975-

2021 

 

Nguyễn Hoàng Phúc Lâm, lớp 

Lịch sử K45 

 2023 7  

78 ĐHKH2023B-16 

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản giai 

đoạn 2012-2017 

Huỳnh Thị Kim Chi, lớp Đông 

phương học K45 

 2023 7  

79 ĐHKH2023C-01. Giải pháp nâng cao 

nhận thức và hành vi của học sinh 

trường thpt chuyên khoa học huế trong 

việc giảm thiểu sử dụng sản phẩm 

nhựa dùng một lần,  

 

Nguyễn Phương Nghi, lớp 11 

Văn 

 

 2023 6  

80 ĐHKH2023C-02. Xây dựng phần 

mềm quản lí thời gian học managelapt 

trong nhà trường phổ thông: nghiên 

cứu điển hình ở trung học phổ thông 

chuyên khoa học Huế 

Nguyễn Quang Hưng, lớp 10 

Tin 

 2023 6  

81 ĐHKH2023C-03. Bước đầu nghiên 

cứu để tạo ra sản phẩm bôi da trị bỏng 

từ quả mù u 

Nguyễn Thị Thùy Linh, lớp 11 

Sinh 

 2023 6  

82 ĐHKH2023C-04 Xây dựng cơ sở dữ 

liệu quản lý thông minh chất thải nhựa 

đô thị: nghiên cứu điển hình ở thành 

phố Huế,  

Phạm Võ Quỳnh Như, lớp 10 

Tin 

 2023 6  

83 ĐHKH2023C-05 Nghiên cứu màng 

phân hủy sinh học (biodegradable 

film) nhằm ứng dụng thay thế sản 

Nguyễn Ngọc Phương Thanh, 

lớp 10 Sinh 

 2023 6  



phẩm nhựa dùng một lần,  

84 ĐHKH2023C-06 Thiết bị cảnh báo rò 

rỉ khí gas,  

 

Trần Ngọc Bảo Trâm, lớp 11 

Hóa 

 2023 6  

85 ĐHKH2023C-07 Phát huy giá trị 

những hình ảnh tiêu biểu của Việt 

Nam trên cửu đỉnh Thời Nguyễn,  

Nguyễn Ngọc Bảo Ngân, lớp 

10A Văn 

 2023 6  

86 Nghiên cứu, chế tạo biến tử áp điện 

ứng dụng trong các thiết bị thủy âm – 

siêu âm 

PGS.TS. Võ Thanh Tùng  2023-2025 6600  

87 B2022-DHH-06. Nghiên cứu chế tạo 

và cải tiến một số tính chất vật lý của 

gốm sắt điện (K, Na)NbO3 pha tạp 

thiêu kết ở nhiệt độ thấp 

TS. Lê Trần Uyên Tú  2022-2023 500  

88 B2022-DHH-07. Đánh giá mức độ tổn 

thương và khả năng thích ứng về sinh 

kế của hộ gia đình ở vùng nông thôn ở 

khu vực miền Trung trong bối cảnh 

đại dịch Covid-19 

TS. Huỳnh Thị Ánh Phương  2022-2023 250  

89 B2022-DHH-12. Nghiên cứu thành 

phần hóa học và hoạt tính sinh học của 

sâm đá - Myxopyrum Smilacifolium  

TS. Lê Trung Hiếu  2022-2023 450  

90 B2023-DHH-17. Nghiên cứu đánh giá 

hiệu quả một số mô hình phân tích bài 

toán quản lý tài nguyên đảm bảo QoS 

trong mạng lõi 5G/6G 

TS. Đặng Thanh Chương  2023-2024 430  

91 B2023-DHH-20. Nghiên cứu nuôi sinh 

khối vi tảo Tetraselmis sp. trong môi 

trường nước mặn giàu bọt khí CO2 và 

làm thức ăn bổ sung cho chăn nuôi 

TS. Đặng Thị Thanh Lộc  2023-2024 480  



92 B2023-DHH-13. Nghiên cứu tổng hợp 

và ứng dụng vật liệu tổ hợp trên nền 

hạt nano oxit sắt từ 

TS. Nguyễn Đức Vũ Quyên  2023-2024 630  

93 B2023-DHH-19. Nghiên cứu xây dựng 

bộ tiêu chí đánh giá giá trị và số hóa 

một số công trình tiêu biểu phục vụ 

cho công tác bảo tồn và phát huy giá 

trị di sản quỹ kiến trúc Pháp thuộc tại 

thành phố Huế 

TS. Nguyễn Ngọc Tùng  2023-2024 480  

94 B2023-DHH-01. Đặc trưng truyện 

trinh thám Việt Nam đầu thế kỷ XXI 

TS. Phan Tuấn Anh  2023-2024 280  

95 Khảo sát, đánh giá hiện trạng, nguyên 

nhân, dộ rủi ro do sạt trượt đất đá ở 

khu vực thủy điện bậc thang ALin - 

Rào Trăng, tuyến đường 71 và các giải 

pháp phòng tránh. Mã số: TTH.2021-

KC.19 

Trần Hữu Tuyên  2022-2023 1355  

96 Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây 

gừng đen (Distichochlamys citrea), 

một loài dược liệu đặc hữu của Thừa 

Thiên Huế. Mã số: QPTKHCN.2021-

KC.01 

Trương Thị Bích Phượng  2022-2023 286  

97 Nghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh 

vật biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh 

Hoàng Đình Trung  2022-2024 1516  

98 Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học 

và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài 

nguyên sinh vật các thủy vực nội địa 

tỉnh Phú Yên phục vụ phát triển tổng 

hợp và bền vững kinh tế - xã hội. Mã 

số: ĐTCN.03/22 

Hoàng Đình Trung  2022-2024 1400  

99 Ứng dụng công nghệ địa không gian Nguyễn Quang Tuấn  2022-2024 668  



và trí tuệ nhân tạo để quản lý nông 

nghiệp phục vụ cho định hướng phát 

triển nông nghiệp 4.0, tỉnh Quảng 

Bình 

100 Tư vấn Điều tra, đánh giá tác động của 

các dự án điện gió đến môi trường, tài 

nguyên thiên nhiên và kinh tế xã hội 

tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn 2021-

2025 và có tính đến năm 2030 

Đường Văn Hiếu  2022-2022 2.561  

101 Nghiên cứu phát triển công nghệ 

Biofloc dựa trên nguồn vi sinh bản địa, 

nhằm tăng tính hiệu quả và bền vững 

nghề nuôi tôm thẻ chân trắng ở tỉnh 

Quảng Trị 

Lê Công Tuấn  2022-2023 920  

 
 

 


